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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Tại Trung Quốc, giá gừng giảm; giá cải thảo, chuối, lê, thanh long, tỏi 

tăng so với tuần trước so với tuần trước, cụ thể: 

• Giá cải thảo trung bình đạt 2.896 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 54.264 đồng/kg, tăng 4.265 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 35.860 đồng/kg, giảm 2.044 đồng/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 32.445 đồng/kg, tăng 1.275 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 36.714 đồng/kg, tăng 10 đồng/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 20.491 đồng/kg, tăng 163 đồng/kg so với tuần 

trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 05/01-11/1/2023: 1 CNY= 3.420,68VNĐ) 

 -

 20000.0

 40000.0

 60000.0

T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T1

2022 2023

Đ
ồ

n
g/

kg

Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá gừng giảm; giá cải thảo, 

chuối, lê, thanh long, tỏi tăng 

so với tuần trước so với 

tuần trước; 

❖ Khối lượng hành tây xuất 

khẩu của Trung Quốc trong 

11 tháng đầu năm 2022 tăng 

22,6% so với cùng kỳ năm 

ngoái; 

❖ Khối lượng sầu riêng nhập 

khẩu của Trung Quốc trong 

11 tháng đầu năm 2022 giảm 

5% so với cùng kỳ năm 

trước; 

❖ Chính sách Covid của Bắc 

Kinh ảnh hưởng đến xuất 

khẩu chuối của Campuchia 

năm 2022; 

❖ Sản lượng quýt của Peru 

trong năm 2023 dự báo đạt 

550.000 tấn; 

❖ Khối lượng nho của Nam Phi 

dự kiến sẽ giảm; 

❖ Xuất khẩu khoai tây của Ai 

Cập sang Nga tăng 25% 

trong năm 2022; 

❖ Sản lượng dừa của Sri 

Lanka giảm 40% do dịch ruồi 

trắng; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc 

Trung Quốc đã xuất khẩu 103.400 tấn hành tươi 

hoặc đông lạnh vào tháng 11 năm 2022, với giá 

trị xuất khẩu là 60.204.729 USD. Lượng xuất 

khẩu tăng 8,78% so với tháng 10 và tăng 46,09% 

so với tháng 11/2021. Giá xuất khẩu trung bình là 

0,58 USD/kg, giảm 1,69% so với tháng trước. 

Lượng xuất khẩu lũy kế trong 11 tháng đầu năm 

2022 là 722.300 tấn, tăng 22,63% so với cùng kỳ 

năm 2021. [2] 

Nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc đạt 767.000 

tấn trong 11 tháng đầu năm 2022, thấp hơn 

42.000 tấn (trị giá hơn 4 tỷ USD) so với cùng kỳ 

năm 2021. Ngoài Thái Lan, các nước xuất khẩu 

sầu riêng lớn nhất là Việt Nam và Malaysia. [3] 

Campuchia 

Xuất khẩu chuối tươi của Campuchia đạt 

325.859,72 tấn trong 10 tháng đầu năm 2022, 

giảm 11,79% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó 

Trung Quốc chiếm 89,93% thị phần, đạt 

293.060,39 tấn; giảm 9,33% so với cùng kỳ; Việt 

Nam (32.799,23 tấn; giảm 27,39%) và Nhật Bản 

(0,1 tấn; giảm 99,98%). [4] 

Nhật Bản 

Sản lượng quýt của Peru ước đạt 550.000 tấn, 

với xuất khẩu dự kiến đạt 200.000 tấn trong niên 

vụ  2023/24 (tháng 3/2023 đến tháng 2/2024). Lợi 

nhuận giảm do chi phí lao động tăng, khan hiếm 

phân bón, thời tiết thất thường, chi phí vận 

chuyển tăng và thiếu container sẽ tác động tiêu 

cực đến sản xuất và xuất khẩu. [5] 

Nam Phi 

Khối lượng nho xuất khẩu của Nam Phi dự kiến  

đạt khoảng 71,7 triệu thùng (4,5 kg/thùng) trong 

niên vụ 2022/23, giảm gần 8% so với niên vụ 

trước (77,7 triệu thùng). Sản xuất tại các khu vực 

phía bắc và sông Orange dự kiến sẽ giảm từ 12% 

đến 17%, trong khi ở các khu vực Olifants, Berg 

và Hex River Valley sẽ giảm từ 4% đến 6%. [6] 

Ai Cập 

Xuất khẩu khoai tây của Ai Cập đạt 875.000 tấn 

trong năm 2022, trong đó xuất khẩu sang Nga đạt 

350.000 tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. 

[7] 

Sri Lanka 

Sản lượng dừa của Sri Lanka có thể giảm 40% 

do sự phá hoại của ruồi trắng tiếp tục lan rộng. 

Cho đến nay, 4,6 triệu cây dừa đã bị nhiễm bệnh 

ở các quận Kegalle, Gampaha và Colombo với 

mức độ lây lan thấp hơn ở Ratnapura, Galle, 

Kandy và Kurunegala. [8] 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://www.freshplaza.com/asia/article/949045

4/the-export-volume-of-onions-increased-by-46-

09-year-on-year-in-november/ 

[3]:https://www.freshplaza.com/asia/article/949145

4/china-reduced-the-volume-of-durian-imports-for-

the-first-time-in-recent-years/ 

[4]:https://www.freshplaza.com/asia/article/949073

9/beijing-s-covid-policies-hurt-cambodian-banana-

exports-in-2022/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/asia/article/949059

9/peruvian-mandarin-tangerine-production-

forecast-at-550-000-tons/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/asia/article/949105

2/south-african-table-grape-volumes-expected-to-

decline/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/asia/article/949132

8/egypt-potato-exports-to-russia-up-25-in-2022/ 

[8]:https://www.freshplaza.com/asia/article/949180

9/sri-lanka-king-coconut-output-to-drop-by-40-

percent-due-to-white-fly-disease/ 

 

https://www.freshplaza.com/asia/article/9490454/the-export-volume-of-onions-increased-by-46-09-year-on-year-in-november/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9490454/the-export-volume-of-onions-increased-by-46-09-year-on-year-in-november/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9490454/the-export-volume-of-onions-increased-by-46-09-year-on-year-in-november/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9491454/china-reduced-the-volume-of-durian-imports-for-the-first-time-in-recent-years/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9491454/china-reduced-the-volume-of-durian-imports-for-the-first-time-in-recent-years/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9491454/china-reduced-the-volume-of-durian-imports-for-the-first-time-in-recent-years/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9490739/beijing-s-covid-policies-hurt-cambodian-banana-exports-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9490739/beijing-s-covid-policies-hurt-cambodian-banana-exports-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9490739/beijing-s-covid-policies-hurt-cambodian-banana-exports-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9490599/peruvian-mandarin-tangerine-production-forecast-at-550-000-tons/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9490599/peruvian-mandarin-tangerine-production-forecast-at-550-000-tons/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9490599/peruvian-mandarin-tangerine-production-forecast-at-550-000-tons/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9491052/south-african-table-grape-volumes-expected-to-decline/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9491052/south-african-table-grape-volumes-expected-to-decline/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9491052/south-african-table-grape-volumes-expected-to-decline/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9491328/egypt-potato-exports-to-russia-up-25-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9491328/egypt-potato-exports-to-russia-up-25-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9491809/sri-lanka-king-coconut-output-to-drop-by-40-percent-due-to-white-fly-disease/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9491809/sri-lanka-king-coconut-output-to-drop-by-40-percent-due-to-white-fly-disease/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9491809/sri-lanka-king-coconut-output-to-drop-by-40-percent-due-to-white-fly-disease/
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DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 22.750 đồng/kg, giảm 1.072 

đồng/kg so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.557 đồng/kg, tăng 129 đồng/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 66.000 đồng/kg, giảm 2.000 

đồng/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 20.833 đồng/kg, tăng 2.000 

đồng/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá bí đao trung bình đạt 14.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 06.01.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 261 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

170 xe và 91 xe hàng khác. Cụ thể: (i) tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, 

còn tồn 36 xe (06 xe tại khu trung chuyển và 30 xe tại cửa khẩu Hữu 

Nghị), trong đó có 19 xe hoa quả và 17 xe hàng khác; (ii) tại cửa khẩu 

phụ Tân Thanh còn tồn 161 xe (tại bãi Bảo Nguyên 128 xe, khu phi 

thuế quan 33 xe), trong đó có 151 xe hoa quả (143 xe container lạnh, 

08 xe nóng); (iii) tại cửa khẩu chính Chi Ma còn tồn 64 xe (hạt sen, tinh 

bột sắn, hạt tiêu, hạt điều, chè v.v.); (iv) không còn tồn phương tiện 

nào tại cửa khẩu Cốc Nam. [2]  
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❖ Giá xoài cát Chu, sầu riêng 

hạt lép giảm; giá dưa hấu, 

thanh long ruột trắng, bí 

đao tăng so với tuần trước; 

❖ Tính đến 20h00 ngày 

06.01.2023, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn là 261 

xe, trong đó có 170 xe chở 

hoa quả;  

❖ Tỉnh Long An xuất khẩu 

chính ngạch lô nhãn đầu 

tiên sang Nhật Bản; 

❖ Xuất khẩu rau quả năm 

2023 dự kiến đạt 4 tỷ USD; 

❖ Diện tích dưa hấu của 

huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long đạt khoảng 70 ha, 

tăng 20 ha so với cùng kỳ 

năm trước; 

❖ Một số diện tích chuối Tết 

của tỉnh Hải Dương bị chín 

sớm; 

❖ Nông dân huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương thất thu vụ 

cà rốt; 

❖ Diện tích cây ăn quả 

VietGAP của huyện Đại Từ 

(Thái Nguyên) đạt gần 140 

ha; 
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Ngày 3/1, tại Long An, doanh nghiệp đã khởi động 

xuất khẩu chính ngạch lô nhãn đầu tiên vào Nhật 

Bản. Lô nhãn 1 tấn đầu tiên sẽ đi bằng đường hàng 

không để lên kệ tại siêu thị Nhật Bản sau 4 ngày. 

Sau lô nhãn này, mỗi tháng Công ty TNHH Hoàng 

Phát tại Long An sẽ cung ứng khoảng 70 - 100 tấn 

nhãn tươi bằng đường biển và đường hàng không 

sang Nhật Bản. [3] 

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 2023 là 

năm bùng nổ của ngành rau quả. Các mặt hàng 

xuất khẩu mới được mở cửa ở nhiều thị trường 

trong năm 2022 cũng như tác động tích cực từ 15 

Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký 

kết, thực thi chắc chắn tạo ra động lực lớn cho xuất 

khẩu rau quả. Năm 2023 tăng trưởng xuất khẩu sẽ 

đạt khoảng 20% so với năm 2022. Năm 2022 đạt 

3,4 tỷ USD thì năm 2023 XK rau quả có thể đạt 4 

tỷ USD. [4] 

Diện tích dưa hấu của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long đạt khoảng 70 ha, tăng 20 ha so với cùng kỳ 

năm trước. Các địa phương có diện tích trồng dưa 

hấu nhiều là xã Thạnh Quới, Phú Quới, Long An 

và Tân Hạnh. Nguyên nhân tăng diện tích là do 

nhiều nông dân dự đoán dịch COVID-19 được 

kiểm soát, thị trường tiêu thụ sẽ phục hồi. Rút kinh 

nghiệm về tình trạng cung vượt cầu, năm nay 

nhiều nông dân trồng dưa hấu rải vụ nhằm tránh 

những rủi ro về thời tiết, giá cả đầu ra... Hiện 

thương lái đặt cọc mua dưa hấu Tết với giá 9.000 

đồng/kg. [5] 

Năm nay do thời tiết ấm nhiều vào đầu vụ đông 

nên khoảng 20% diện tích trồng chuối Tết ở các 

nơi trong tỉnh Hải Dương bị chín sớm. Các diện 

tích còn lại người dân phải sử dụng bao nilon để 

che chắn buồng chuối và hãm không để chuối bị 

chín sớm. Hiện thương lái ở các nơi đang bắt đầu 

thu mua chuối để bán dịp Tết Nguyên đán. Chuối 

bán tại vườn với giá trung bình từ 400.000-450.000 

đồng/buồng, tương đương cùng kỳ năm trước. 

Nông dân thu lãi khoảng 10 triệu đồng/sào trồng 

chuối. [6] 

Vụ này, huyện Nam Sách (Hải Dương) có 432 ha 

trồng cà rốt, tập trung chủ yếu ở các xã Thái Tân 

(163 ha), Minh Tân, Cộng Hòa (mỗi xã trên 100 

ha)... Đến ngày 3/1, có khoảng 50% số diện tích cà 

rốt trên địa bàn huyện đã được thu hoạch. Cà rốt 

hiện có giá bán khoảng 4.000 đồng/kg, giảm một 

nửa so với cùng kỳ năm ngoái do nhiều thương lái 

nhập cà rốt từ Trung Quốc về bán với giá rẻ và mẫu 

mã đẹp hơn. Với giá bán này, nông dân thu từ 2 - 

5 triệu đồng/sào, bằng 1/3 so với cùng kỳ năm 

ngoái. Sau khi trừ chi phí, phần lớn nông dân hòa 

vốn hoặc lỗ từ 1 - 2 triệu đồng/sào. [7] 

Đến hết năm 2022, toàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái 

Nguyên có 620 ha cây ăn quả chủ lực, trong đó 

diện tích cây ăn quả tập trung là 480 ha. Trong đó, 

tổng diện tích cây ăn quả VietGAP trên địa bàn đạt 

gần 140 ha, tăng 50 ha so với năm 2021. Cụ thể, 

hơn 90 ha bưởi, 40 ha nhãn tại các xã, thị trấn đã 

được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Tham gia sản 

xuất theo quy trình VietGAP, các hộ dân được tập 

huấn, hỗ trợ kỹ thuật canh tác; hướng dẫn ghi chép 

sổ nhật ký; hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm nước, chi 

phí cấp giấy chứng nhận VietGAP. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktc
k.langson.gov.vn/files/2023-
01/BC%20tinh%20hinh%20Xuat%20nhap%20kha
u%20ngay%2006.01.2023.pdf 

[3]:https://cafef.vn/xuat-khau-chinh-ngach-lo-

nhan-dau-tien-sang-nhat-ban-

20230104134107951.chn 

[4]: http://agro.gov.vn/vn/tID31625_Xuat-khau-rau-

qua-bung-no-trong-nam-2023.html 

[5]:https://baovinhlong.vn/kinh-te/nong-

nghiep/202301/thuong-lai-dat-coc-mua-dua-hau-

tet-gia-9000-dkg-3152606/#.Y7uSi3ZBzIU 

[6]:https://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-
thon/mot-so-dien-tich-chuoi-tet-bi-chin-som-
223861 

[7]:https://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-
thon/nong-dan-nam-sach-that-thu-vu-ca-rot-
223663 
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Trang 5 
 

TUẦN 1 (02.01.2023 – 06.01.2023) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: đồng/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                     23.822    22.750        (1.072) 

An Giang                     27.000    17.000      (10.000) 

Đồng Tháp                     19.000    27.000         8.000  

Tiền Giang                     27.000    20.000        (7.000) 

Vĩnh Long                     22.289    27.000         4.711  

Dưa hấu                        9.429      9.557            129  

Bến Tre                     10.000    10.000               -    

Cần Thơ                       8.000      8.000               -    

Đồng Tháp                     10.000    10.200            200  

Hậu Giang                       8.000      8.000               -    

Long An                       8.500      8.700            200  

Tiền Giang                       9.500      9.500               -    

Vĩnh Long                     12.000    12.500            500  

Sầu riêng hạt lép                     68.000    66.000        (2.000) 

Cần Thơ                     70.000    67.000        (3.000) 

Vĩnh Long                     66.000    65.000        (1.000) 

Thanh long ruột trắng                     18.833    20.833         2.000  

Long An                     15.000    20.000         5.000  

Tiền Giang                     25.000    26.000         1.000  

Vĩnh Long                     16.500    16.500               -    

Bí đao                     14.000    14.500            500  

Cần Thơ                     14.000    14.500            500  

 


